
DANH SÁCH ĐỘI NGŨ SƯ PHẠM NHÀ TRƯỜNG 

STT Họ và tên Chức vụ Năm vào 
ngành 

Trình độ chuyên 
môn 

1 Nguyễn Thị Lệ Hằng Hiệu trường 2000 Thạc sĩ 
2 Nguyễn Thanh Long P.Hiệu trưởng 2008 ĐHSP Hoá 

3 Nguyễn Ngọc Mỹ Hường Tổ trưởng 1995 ĐHSP Văn 
4 Mai Thị Việt Hương Giáo viên 1998 ĐHSP Văn 

5 Nguyễn Trần Hoàng Kim Giáo viên 1999 ĐHSP Văn 
6 Nguyễn Thị Bích Ngà Giáo viên 2001 ĐHSP Văn 

7 Lê Ngọc Diễm Giáo viên 1998 ĐHSP Văn 
8 Đỗ Ngọc Anh Giáo viên 2012 ĐHSP Văn 

9 Trần Thị Thơ Giáo viên 2013 ĐHSP Văn 
10 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên 2009 ĐHSP Văn 

11 Cao Thị Tường Vi Giáo viên 2019 ĐHSP Văn 
12 Hà Thị Nhủ Tổ trưởng 2009 ĐHSP Toán 

13 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên 2004 ĐHSP Toán 
14 Lý Thị Mỹ Linh Giáo viên 2012 ĐHSP Toán 

15 Nguyễn Văn Sáng Giáo viên 2014 ĐHSP Toán 
16 Ngô Hoàng Trung Giáo viên 2020 ĐHSP Toán 
17 Trần Thị Kiều Anh Giáo viên 2017 ĐHSP Toán 

18 Châu Thị Huỳnh Giao Tổ trưởng 2001 ĐHSP Tiếng Anh 
19 Phạm Quang Thắng Giáo viên 1990 ĐHSP Tiếng Anh 

20 Đỗ Phạm Kim Thuỳ Giáo viên 2005 ĐHSP Tiếng Anh 
21 Đỗ Thị Phương Uyên Giáo viên 2004 ĐHSP Tiếng Anh 

22 Nguyễn Đặng Thị Ngọc Huyên Tổ trưởng 1991 ĐHSP Vật lí 
23 Lưu Thị Liên Giáo viên 2002 ĐHSP Vật lí 

24 Lương Hữu Lâm Giáo viên 1994 ĐHSP Hoá 
25 Nguyễn Thị An Khương Giáo viên 2010 ĐHSP Hoá 

26 Hồ Tiến Dũng Giáo viên 2017 ĐHSP Hoá 
27 Lê Thị Thảo Uyên Giáo viên 2017 Thạc sĩ 

28 Lê Như Uyên Giáo viên 1999 ĐHSP Sinh 



29 Lê Thị Bích Ngọc Giáo viên 2019 Thạc sĩ 

30 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên 2010 ĐHSP Sinh 
31 Thạch Kiều Châu Tổ trưởng 2010 ĐHSP Lịch Sử 
32 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên 2023 ĐHSP Lịch Sử 

33 Phạm Lê Văn An Giáo viên 2020 ĐHSP Địa lí 
34 Lê Thị Hiền Giáo viên 2016 ĐHSP Địa lí 

35 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên 2005 ĐHSP GDCD 
36 Nguyễn Thành Phát Giáo viên 1990 ĐHSP GDCD 

37 Bùi Thị Hồng Hoà Tổ trưởng 2019 ĐHSP Mỹ thuật 
38 Chu Thị Hữu Giáo viên 2007 ĐHSP Mỹ thuật 

39 Võ Thị Nhã Trâm Giáo viên 1994 ĐHSP Công nghệ 
40 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên 2002 ĐHSP Công nghệ 

41 Trương Ngọc Thanh Thanh Giáo viên 2002 ĐHSP Công nghệ 
42 Huỳnh Ngọc Thảo Giáo viên 2008 ĐHSP Công nghệ 

43 Nguyễn Nhật Minh Quyên Giáo viên 2012 ĐHSP Tin học 
44 Đặng Văn Bình Giáo viên 2014 ĐHSP Tin học 

45 Lê Bình An Tổ trưởng 2001 ĐHSP GDTC 
46 Mai Anh Tuấn Giáo viên 1999 ĐHSP GDTC 
47 Nguyễn Mạnh Nghĩa Giáo viên 2010 ĐHSP GDTC 

48 Trương Hùng Cường Giáo viên 2008 CĐSP GDTC 
49 Đặng Thị Lệ Hoa NV Thư viện 2009 Trung cấp 

50 Nguyễn Thị Thuận NV Văn Thư 2020 Trung cấp 
51 Trần Lê Kim Tiền NV Y tế 2022 Trung cấp 

52 Nguyễn Anh Vân NV Kế toán 2023 Trung cấp 
53 Nguyễn Xuân Tùng Bảo vệ 1996 Trung cấp 

54 Mai Tiến Dũng Bảo vệ 1996  
55 Phạm Hảo Bảo vệ 2022  

56 Đinh Thị Mỹ Nữ  2010  
57 Phương Mỹ Thanh  2019  

58 Phạm Đình Luân Giám thị 2023 ĐH 
 

 


